	TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM

Lớp  : ……………………………….
Họ và tên : ………………………….


	     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
Môn Tiếng Việt-Lớp 3

Thời gian:25 phút

Ngày ………tháng……năm 2025


	Đọc thành tiếng:  ……….
	Đọc hiểu:  …………......
	 Lời phê của giáo viên

………………………………………………………..……………………………………………………… ……………………………………………………….

	Điểm ……………………….
	


Phần đọc hiểu (6 điểm)
I. Đọc thầm bài văn sau:

II.  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1(0,5 điểm). Cái tổ nhỏ của bà Kiến nằm ở đâu?

A. Dưới mô đát rộng rãi và thoáng mát.

B. Dưới mô đát chật hẹp và ẩm ướt.

C. Dưới mô đất rộng rãi nhưng ẩm ướt.

D. Trên một bông hoa hướng dương.

Câu 2. (0,5 điểm)  Đàn kiến con đã làm những gì để giúp đỡ bà Kiến?

A. Chúng khiêng bà đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát.

B. Chúng chia nhau đi tìm nhà mới cho bà Kiến.

C. Chúng tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng, dìu bà ngồi trên chiếc lá đa.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 3(0,5 điểm) Bà Kiến cảm thấy như thế nào khi được đàn kiến con giúp đỡ?
A. Bà thấy vui mừng. 

B. Bà thấy đẹp hơn khi được ở trên bông hoa hướng dương. 

C. Bà thấy sung sướng và khỏe hơn nhiều. 

D. Bà thấy khô ráo và thoáng mát. 
Câu 4. (0,5 điểm)  Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5(0,5 điểm) Hãy viết 1 câu cảm có trong trong bài:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 (0,5 điểm): Từ trái nghĩa với lười biếng là: 

A. Lười nhác

B. Chăm chỉ

C. Dũng cảm

D. Đoàn kết 

Câu 7(0,5 điểm) Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. 

Chật hẹp, ẩm ướt, lá đa, tha về, dìu, ánh nắng
Từ ngữ chỉ sự vật:..................................................................................
Từ ngữ chỉ hoạt động:.............................................................................

Từ ngữ chỉ đặc điểm:.............................................................................

Câu 8. (1,5 điểm): Nối câu văn có dùng dấu hai chấm ở cột A với tác dụng tương ứng của chúng ở cột B: 

	A
	
	B

	 Hè năm ngoái, tôi đã có một chuyến đi thật đặc biệt với gia đình: chuyến đi về quê ngoại.
	
	Báo hiệu
phần liệt kê

	Hai bà cháu tôi đã tìm được chiến lợi phẩm mang về: một tổ ong cũ, vài trái thông to tướng, một mũ trái cây đủ loại.
	
	Báo hiệu
 lời nói trực tiếp

	Bà Kiến được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con: “Nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo, đẹp đẽ.
	
	Báo hiệu
 phần giải thích

	
	
	


Câu 9 (1 điểm) Đặt câu khiến để yêu cầu bạn của mình giữ trật tự trong giờ học. 
………………………………………………………………………………………

1. Chính tả nghe viết 



2. Tập làm văn
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 5 – 7 câu nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý. 
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
A.Điểm đọc: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng : (4 điểm)

- Đọc đúng tiếng, đúng từ, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, tốc độ đạt yêu cầu ( 4đ )

- Đọc sai 2 - 3 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ, ch​ưa đạt về tốc độ ( 3,5đ )

- Đọc sai 4 - 5 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ,  ch​ưa đạt về tốc độ ( 2,5- 3đ )

- Đọc sai trên 6 - 8 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ, ch​ưa đạt về tốc độ ( 2đ )

2. Đọc hiểu : ( 6 điểm )

	Câu
	1
	2
	      3
	6

	Đáp án
	B
	D
	C
	B

	Điểm
	         0,5 
	         0,5
	     0,5
	0,5


  Câu 4. (0,5 điểm)  Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

 Chúng ta nên giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Câu 5(0,5 điểm) Hãy viết câu cảm có trong trong bài:
Các cháu nhỏ người mà ngoan quá! Bà cảm ơn các cháu thật nhiều!

Câu 7: Từ ngữ chỉ sự vật: lá đa, ánh nắng

Từ ngữ chỉ hoạt động: tha về, dìu

Từ ngữ chỉ đặc điểm: chật hẹp, ẩm ướt
 Câu 8: (1,5 điểm) Mỗi câu nối đúng được 0,5 điểm
	A
	
	B

	 Hè năm ngoái, tôi đã có một chuyến đi thật đặc biệt với gia đình: chuyến đi về quê ngoại.
	
	Báo hiệu
phần liệt kê

	Hai bà cháu tôi đã tìm được chiến lợi phẩm mang về: một tổ ong cũ, vài trái thông to tướng, một mũ trái cây đủ loại.
	
	Báo hiệu
 lời nói trực tiếp

	Bà Kiến được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con: “Nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo, đẹp đẽ.
	
	Báo hiệu
 phần giải thích


Câu 9: (1 điểm) HS có thể viết các câu khác nhau nhưng phải đúng yêu cầu, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu đặt dấu chấm than.
      VD: Bạn hãy trật tự đi!

      Bạn trật tự đi nào!

      Bạn hãy trật tự nào!
            * Không viết hoa chữ cái đầu câu (trừ 0,25đ) 

            * Không đặt dấu chấm than cuối câu (trừ 0,25đ) 
  B. Điểm viết : ( 10 điểm )

  1.Chính tả : ( 4 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn, đúng mẫu chữ :(4đ)

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai về phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ ( trừ 0,25đ - lỗi giống nhau trừ 1 lần ).

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn . trừ (0,25đ - 1đ ) toàn bài. 

*Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.

 2. Tập làm văn ( 6 điểm )  

HS viết được đoạn văn, trả lời được các gợi ý cho điểm như sau:

* Yêu cầu đoạn văn 

   + Giới thiệu về người mà em yêu quý (1đ - 1,5đ)

             + Cử chỉ, việc làm nào của người đó gợi cảm xúc cho em (2đ - 3đ)

   + Diễn tả cụ thể được cảm xúc của em với người đó. (1đ -1,5đ)

- Bài viết trôi chảy, diễn đạt rõ ràng, biết sử dụng từ gợi tả hoặc sử dụng hình ảnh so sánh (6 đ)

- Bài viết đúng theo yêu cầu, diễn đạt rõ ràng, nhưng có sai sót về chính tả, cách diễn đạt, dùng từ, liên kết câu, cách trình bày… tuỳ theo mức độ trừ mỗi lỗi 0,25đ – 0,5 đ

    *Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.

- Bài viết đúng theo yêu cầu, diễn đạt rõ ràng, nhưng có sai sót về chính tả, cách diễn đạt, dùng từ, liên kết câu, cách trình bày… tuỳ theo mức độ trừ mỗi lỗi 0,25đ – 0,5đ

 *Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.

 Đàn kiến con ngoan ngoãn


       Bà Kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất chật hẹp, ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ. Đàn kiến con đi ngang qua, thấy vậy bèn giúp đỡ bà. Chúng tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng, cả đàn xúm lại dìu bà ngồi trên chiếc lá đa, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Đàn kiến con lại chia nhau đi tìm nhà mới cho bà Kiến. Chúng xúm vào khiêng chiếc lá, đưa bà kiến lên một bông hoa hướng dương. Bà Kiến được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con: “Nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo, đẹp đẽ. Bà thấy khỏe hơn nhiều lắm rồi. Các cháu nhỏ người mà ngoan quá! Bà cảm ơn các cháu thật nhiều!”


  Theo MẸ KỂ CON NGHE


 


 








Kiến con ngoan ngoãn


       Bà Kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất chật hẹp, ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ. Đàn kiến con đi ngang qua, thấy vậy bèn giúp đỡ bà. Chúng tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng, cả đàn xúm lại dìu bà ngồi trên chiếc lá đa, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Đàn kiến con lại chia nhau đi tìm nhà mới cho bà Kiến. 











